
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG 

                    ẠI NGỮ 

           Năm học 2023 -2024 

                          Ữ         

                         Ă   Ọ   2023 – 2024 

 

       Môn: TIẾNG ANH  – Lớp 11 

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 32 câu, mỗi câu 0,25 điểm. 
Mã 

đề/câu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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B C D C B D A D B D 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A B D C B A C C A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

B A A C B B C D B D 

31 32 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C B A B D C B A B D 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A C C C B D A A D B 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

D D A C C B D B A D 

31 32 

A D 

 

 
Mã 

đề/câu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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B B C C A A C D D C 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B A C A A A C B A C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

D B D B D D B A D C 

31 32 

D A 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B D B A D C A A C 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A A C C D B C A B B 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

D C B C D C C A C D 

31 32 

D A 

 

B. TỰ LUẬN : 4 câu, mỗi câu 0,25 điểm. và Đoạn văn 1 điểm 
 

33.She has not visited Hanoi for 5 years.  

34. Visitors mustn't leave the island because of a terrible storm.  

35. I should / ought to study English to get a good job.  

36. How about cleaning up the beach this weekend 
37. Paragraph 



Write paragraphs (about 120-150 words) (1,0 điểm) 

-Content and Organization:  0,8 điểm 

          +  Đúng & đủ nội dung đã gợi ý ( 4 nội dung ) 

          + Đủ số lượng từ (tối thiểu 100 từ) 

-Communication: Diễn đạt rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu: 0,1 điểm. 

-Grammar + Vocabulary (Spelling): 0,1 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


